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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……… 

 

Số:      /KH-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…, ngày     tháng       năm 20 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

Năm học … 

 

1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

…………………………………… 

2. BỐI CẢNH GIÁO DỤC CỦA QUỐC GIA, ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG  

2.1. Bối cảnh bên ngoài 

2.1.1. Thời cơ 

2.1.2. Thách thức 

2.2. Bối cảnh bên trong 

2.2.1. Điểm mạnh của nhà trường 

2.2.2. Điểm yếu  

2.3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 

3. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG 

3.1. Mục tiêu chung 

 Gắn với sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chân dung học sinh, kế hoạch chiến lược, 

thế mạnh của nhà trường. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

 - Mức độ phẩm chất, năng lực học sinh sẽ đạt được sau khi kết thúc chương trình 

năm học. 

 - Số lượng, chất lượng các hoạt động giáo dục nhà trường cam kết thực hiện trong 

năm học. 

4. NỘI DUNG  HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
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4.1. Chương trình chính khóa 

TT Môn học Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 
Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

Tổng  HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 

Môn học bắt buộc 

1 Tiếng Viêt 

420 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

350 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

245 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

245 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

245 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

2 Toán 

105 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

175 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

175 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

175 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

175 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

3 Ngoại ngữ 1 
 140 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

140 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

140 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

4 Đạo đức 
35 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

35 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

35 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

35 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

35 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

5 
Tự nhiên và xã 
hội 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

 

6 Lịch sử và địa lý 
 

 
70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 
70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

7 Khoa học 
 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 
70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

8 

Tin học và công 

nghệ 
 70 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

70 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

70 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

- LL: 
- CĐ: 

- TN: 

9 
Giáo dục thể 
chất 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

10 
Nghệ thuật (âm 
nhạc – mỹ thuật) 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

70 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 

- LL: 

- CĐ: 
- TN: 
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Ghi chú: LL: Số tiết lên lớp; CĐ: Số tiết dạy học theo chủ đề; TN: Số tiết dạy học trải nghiệm  

Gợi ý về chương trình tăng cường, mở rộng: 

- Chương trình Tích hợp Toán, Khoa học bằng tiếng Anh  

-  Chương trình dạy học các chủ đề GD STEM 

- Chương trình dạy học trải nghiệm …  

- Chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài 

-  Bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Phụ đạo học sinh yếu, kém 

 

Hoạt động giáo dục bắt buộc 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm 105 

- SHL: 18 

- SHDC: 

18 

- LL: 

- TN: 

… 

- SHL: 17 

- SHDC: 17 

- LL: 

- TN: 

… 

105 

- SHL: 

18 

- 

SHDC: 

18 

- LL: 

- TN: 

… 

- SHL: 

17 

- 

SHDC: 

17 

- LL: 

- TN: 

… 105 

- SHL: 

18 

- 

SHDC: 

18 

- LL: 

- TN: 

… 

- SHL: 

17 

- 

SHDC: 

17 

- LL: 

- TN: 

… 105 

- SHL: 

18 

- 

SHDC: 

18 

- LL: 

- TN: 

… 

- SHL: 

17 

- 

SHDC: 

17 

- LL: 

- TN: 

… 105 

- SHL: 

18 

- 

SHDC: 

18 

- LL: 

- TN: 

… 

- SHL: 

17 

- 

SHDC: 

17 

- LL: 

- TN: 

… 

Môn học tự chọn 

12 

Tiếng dân tộc 

thiểu số 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

70 - LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

70 - LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

13 Ngoại ngữ 1 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 70 

- LL: 

- CĐ: 

- TN: 

- LL: 

- CĐ: 

- TN:  

Chương trình tăng cường/mở rộng 

… ………                

… ………                

... ………                

Tổng số tiết                

Số tiết/tuần (cả năm 

học)    
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4.2. Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ 

a) Hoạt động ngoại khóa: 

 Gợi ý: 

 - Tham quan thực tế 

 - Các chương trình giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 

b) Câu lạc bộ: 

 Gợi ý: Câu lạc bộ năng khiếu, câu lạc bộ kĩ năng… 

 

5. KHUNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY 

(1 buổi hoặc 2 buổi/ ngày) 

Thời gian Hoạt động 

Ca 1 (Khối ...) Ca 2 (Khối...) Ca 3 (Khối...) 

7h35 – 7h50 15 phút Sinh hoạt đầu giờ 

với giáo viên 

  

7h50-8h25 35 phút Tiết 1 Tiết 1 Tiết 1 

.... ...... phút    

.... ...... phút    

.... ...... phút    

.... ...... phút Nghỉ trưa   

.... ...... phút  Nghỉ trưa Nghỉ trưa 

.... ...... phút    

.... ...... phút    

.... ...... phút    

16h00 – 16h15 15 phút Tan học   

16h15-16h50 35 phút  Tan học Tan học 
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6. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC 

Tháng 8 - 2020 9 - 2020 10 - 2020 11 - 2020 12 - 2020 01 - 2021 02- 2021 03- 2021 4- 2021 5- 2021 6- 2021 7- 2021 

Khối     Tuần 

Lớp 

3 10 17 24 3

1 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 3

0 

7 1

4 

2

1 

2

9 

4 1

1 

1

8 

2

5 

1 8 1

5 

2

2 

1 8 1

5 

2

2 

2

9 

5 1

2 

1

9 

2

6 

3 1

0 

1

7 

2

4 

3

1 

7 1

4 

2

1 

2

8 

5 1

2 

1

9 

26 

9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 1

3 

2

0 

2

7 

3 1

0 

1

7 

2

4 

3

1 

7 14 2

1 

2

8 

7 1

4 

2

1 

2

8 

4 1

1 

1

8 

2

5 

2 9 1

6 

2

3 

3

0 

6 1

3 

2

0 

2

7 

4 1

1 

1

8 

2

5 

1 

1 1A1                            

T
ế
t N

g
u

y
ê
n

 đ
á

n
 2

0
2

1
 

                        

1A2                                                    

1A3                                                    

1A4                                                    

1A5                                                    

2 2A1                                                    

2A2                                                    

2A3                                                    

2A4                                                    

7A5                                                    

3 3A1                                                    

3A2                                                    

3A3                                                    

3A4                                                    

3A5                                                    

4 4A1                                                    

4A2                                                    

4A3                                                    

4A4                                                    

4A5                                                    

5 5A1                                                    

5A2                                                    

5A3                                                    

5A4                                                    

5A5                                                    

(Kế hoạch tổng hợp có thể theo khối hoặc theo từng lớp) 

Ghi chú:  K: Khai giảng 

                D: Dạy trên lớp 

TN: Trải nghiệm 

N: Ngoại khóa 

C: Dạy theo chủ đề 

T: Thi 

B: Bế giảng  
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7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

7.1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

7.2. Công tác kiểm tra, giám sát 

7.3. Chế độ thông tin, báo cáo 

… 

 

Nơi nhận: 

- …; 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 


